	SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

BỆNH VIỆN SẢN NHI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số: 370/BVSN-KD

V/v mời chào giá Gói thầu mua sắm vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế khoa hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh
	          Quảng Ninh, ngày 07 tháng 7 năm 2023


YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: - Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế khoa hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023-2024 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Anh Tuân, Phó khoa – Phụ trách khoa Dược, SĐT: 0915.694.888, email: duocsannhi@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
· Nhận qua email: duocsannhi@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 17 tháng 7 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2023.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).
	STT
	Tên hàng hóa
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính

	
	
	
	
	

	1
	Đĩa nuôi cấy phôi cố định dùng cho tủ nuôi cấy phôi
	Đĩa nuôi cấy phôi cố định, sử dụng cho tủ nuôi cấy phôi Geri.  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	Cái
	200

	2
	Bình nước cân bằng môi trường cho tủ nuôi cấy phôi
	Bình nước cân bằng môi trường. Dùng cho tủ nuôi cấy phôi Geri. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	Cái
	72

	3
	Màng lọc cho tủ nuôi cấy phôi Geri
	Màng lọc khí dùng cho tủ nuôi cấy phôi Geri. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	Cái
	36

	4
	Bộ bình tạo ẩm & màng lọc dùng cho Tủ nuôi cấy phôi
	 + Mỗi bộ gồm 01 Bình có dung tích: 125 ml, được làm bằng nhựa y tế, có nắp đậy và 01 ống dẫn khí bằng silicone. Tiệt trùng từng bộ.
 + Mỗi bộ bình tạo ẩm sẽ kèm theo 1 màng lọc 0,2um, đường kính 32mm , tiệt trùng từng cái
	Bộ
	32

	5
	Màng lọc khí cho tủ cấy
	- Màng lọc khí có cấu tạo gồm nhiều lớp màng lọc khác nhau với tổng diện tích 2.400cm2, nhưng được nén lại để gói gọn trong sản phẩm có chiều dài 22cm. Khí nguồn sẽ được lọc qua 2 tầng: tầng 1 gồm các lớp màng lọc ACF (Activated Carbon Fiber), Potassium Permanganate. Và tầng 2 là các lớp màng lọc HEPA Filtration Membrane.
- Màng lọc khí giúp lọc hầu hết các loại khí VOC's và CAC's, kim loại nặng, có thể loại bỏ được đến 99.97% các chất ô nhiễm như các hạt bụi bẩn, tế bào mốc, vi khuẩn; styrene, ethanol, toluezene, benzene, chloroethane, carcinogens, nonane, xylene … tồn tại trong khí  nguồn CO2/ N2 cũng như trong bình chứa khí cung cấp cho tủ cấy.
	Cái
	14

	6
	Bộ phụ kiện lắp đặt nhanh dùng cho màng lọc khí CO2
dẫn vào tủ cấy
	Bộ nối nhanh cục lọc khí đầu vào tủ cấy
Mỗi bộ gồm 02 đầu nối Male - Female
Được gắn trước đầu vào nối khí của các tủ cấy, tủ thao tác….
Tự động ngắt khí khi thay bộ lọc
	Cái
	5

	7
	Màng tiền lọc cho Tủ thao tác đôi
	Màng tiền lọc lọc khí tự nhiên có sử dụng than hoạt tính đã qua xử lý hóa học
- Màng lọc khí giúp lọc hầu hết các loại khí VOC's ,  các chất ô nhiễm như các hạt bụi bẩn, tế bào mốc, vi khuẩn; styrene, ethanol, toluezene, benzene, chloroethane, carcinogens, nonane, xylene … tồn tại trong nguồn khí tự nhiên
Mỗi bộ gồm 4 miếng lọc VOC Prefilter
Thay thế 3 tháng / lần để đạt hiệu suất cao
	Cái
	4

	8
	Thảm dậm chân dính bụi
	 - Qui cách: 30 lớp màng/ tấm.
  - Nguyên liệu: màng PE. 
  - Chiều dày màng PE: 50um. 
  - Độ mềm - cứng: 38-42 PHR. 
  - Độ bám dính mặt trên: 350g. 
  - Độ bám dính mặt dưới: 650g. 
  - Màu sắc: Xanh dương (Blue).
  - Kích thước: 60cm x 90cm (24 x 36 inchs).
  - Đóng gói: 10 tấm/ thùng carton. 
	Tấm
	40

	9
	Màng tiền lọc cho tủ thao tác Fortuna 1200mm
	- Màng tiền lọc khí lọc  giúp lọc hầu hết  các hạt bụi lớn trong nguồn khí tự nhiên, trước khí qua màng lọc HEPA gắn trong tủ thao tác và tạo không khí sạch bụi vào tủ
- Kích thước 890mm x 330mm x 10mm
	Cái
	2

	10
	Màng lọc HEPA/VOC cho tủ cấy G603
	Màng lọc bụi và  VOC khí đầu vào cho Lồng thao tác 
- Màng  lọc khí HEPA/VOC   giúp lọc hầu hết  các hạt bụi và VOC trong khí nguồn cấp vào tủ , giúp  tạo nguồn khí sạch cho lồng trong khi thao tác
Thay thế 3 tháng / lần để đạt hiệu suất cao
	Cái
	4

	11
	Màng lọc HEPA cho IVF Chamber Astec
	Màng lọc bụi khí nguồn đầu vào cho Lồng thao tác
- Màng  lọc khí HEPA  giúp lọc hầu hết  các hạt bụi  trong khí nguồn , tạo không khí sạch bụi vào lồng khi thao tác
Thay thế 3 tháng / lần để đạt hiệu suất cao
	Cái
	2

	12
	Màng lọc máy Coda Aero
	- Màng lọc thay thế của máy lọc khí Coda® Aero® 400/500
- Thay thế lọc mỗi 03 tháng để đạt được hiệu suất cao
- Đóng gói: GCAF-001: 01 cái/hộp; GCAF-002: 02 cái/hộp
	Cái
	2

	13
	Màng lọc cho máy nước tinh khiết Purelab flex 3
	Màng lọc nước tinh khiết dùng có máy lọc nước  Purelab flex 3.  Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương. Tuổi thọ 2 năm
	Cái 
	1

	14
	Đèn UV cho máy lọc nước tinh khiết Purelab flex 3
	Đèn UV dùng có máy lọc nước  Purelab flex 3.  Bước sóng ánh sáng 185/254 nm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương. Tuổi thọ 2 năm
	Cái
	1

	15
	Vi lọc cho máy nước tinh khiết Purelab flex 3
	Màng vi lọc nước tinh khiết dùng có máy lọc nước  Purelab flex 3. Kích thước lỗ lộc 0,2 µm  Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương. Tuổi thọ 2 năm
	Cái
	1

	16
	Màng lọc HEPA, VOC cho tủ nuôi cấy phôi Steri-cycle i160
	Màng lọc khí chuyên biệt cho tủ nuôi cấy phôi Steri-cycle i160.
Màng lọc HEPA có khả năng giảm thiểu nguy cơ nhiễm bẩn, nhiễm khuẩn từ nguồn khí cung cấp cho tủ nuôi cấy.
Màng lọc hoạt động với tỷ lệ tách 99,998% cho một kích thước hạt 0,3 µm. 
	Cái
	4


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Vận chuyển và lắp đặt tại khoa Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt giao hàng, sau khi bên mua nhận được đầy đủ chứng từ, biên bản bàn giao và nghiệm thu.
Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

	Nơi nhận:

· Nt; SYTQN (đăng tải)
· Lưu: VT,KHTH.

	GIÁM ĐỐC
Bùi Minh Cường


PHỤ LỤC

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan


	STT
	Danh mục thiết bị y tế
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Số lượng/khối lượng
	Đơn giá (VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)
	Thành tiền(11)

(VND)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	 Thiết bị A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Thiết bị B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

	
	Ngày……..tháng……..năm……..

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 
cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))


